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Bệnh Cúm («Flu») & Thuốc Ngừa Bệnh Cúm 
 
 

 BỆNH ĐÓ LÀ GÌ? 
 Bệnh cúm là một bệnh thường gặp, rất dễ lây và 

thường gây bệnh nặng về đường hô hấp từ một siêu 
vi khuẩn. Không nên nhầm lẫn bệnh cúm với những 
chứng bệnh ít nghiêm trọng hơn mà thỉnh thoảng 
người ta cũng gọi là “flu” (ví dụ, không có bệnh “cúm 
bao tử” (stomach flu)). 

 Đối với trẻ em và người lớn khỏe mạnh, bệnh cúm 
thông thường chỉ là một bệnh nặng vừa phải gây nghỉ 
làm hoặc nghỉ học và phải đi đến bác sĩ. 

 Đối với một số người, bao gồm trẻ còn rất nhỏ, phụ 
nữ mang thai, người cao tuổi và những người bị các 
bệnh mãn tính như là tiểu đường, hen suyễn, và bệnh 
tim hoặc phổi, thì bệnh cúm có thể rất nghiêm trọng 
và dẫn đến việc phải vào bệnh viện, và trong vài 
trường hợp dẫn đến tử vong. 

 
 BỆNH CÚM LÂY TRUYỀN NHƯ THẾ NÀO? 
 Bệnh cúm lây truyền qua những giọt nước li ti từ 

miệng và mũi (chất tiết ra từ hệ hô hấp) khi một người 
bệnh ho, hắt hơi nhảy mũi hoặc nói chuyện. 

 Bệnh cúm cũng có thể lây khi người ta sờ vào mũi, 
miệng hoặc mắt sau khi đã sờ vào những vật hoặc 
nơi đã bị ô nhiễm những giọt nước li ti từ miệng và 
mũi của một người bị cúm. 

 
 BỆNH CÚM CÓ CÁC TRIỆU CHỨNG GÌ? 
 Các triệu chứng bao gồm: 

• Bị nóng sốt thình lình, ớn lạnh, đau đầu, đau cơ 
bắp, yếu đuối, ăn mất ngon. 

• Cơn sốt có thể lên đến 104 °F, và thường kéo 
dài hai hay ba ngày 

• Đau họng, ho, buồn nôn, và mắt bị cay rát có thể 
xảy ra 

• Những người bị cúm có thể tiếp tục cảm thấy yếu 
đuối và bệnh hoạn trong vài ngày. 

• Các biến chứng thông thường bao gồm bị mất 
nước, viêm phổi, và các bệnh mãn tính khác bị 
nặng thêm. 

• Đa số người bệnh thấy khỏe hơn trong vòng một 
hoặc hai tuần mà không cần được điều trị đặc 
biệt. 
 
 

 LÀM THẾ NÀO TÔI CÓ THỂ PHÒNG 
NGỪA BỆNH CÚM? 

Cách tốt nhất để phòng ngừa bệnh cúm là nhận thuốc 
ngừa bệnh này vào mỗi mùa thu. Có hai loại thuốc ngừa 
cúm: 
 

 Thuốc “chủng ngừa cúm” có chứa siêu vi khuẩn 
bệnh cúm đã được diệt và được nhận qua việc tiêm 

thuốc vào cơ bắp. Thuốc chủng ngừa cúm có thể 
dùng cho tất cả mọi người trên 6 tháng tuổi. 

 Thuốc ngừa cúm bằng cách xịt vào mũi (hoặc 
LAIV, viết tắt cho chữ Live Attenuated Influenza 
Vaccine) được chế tạo từ các siêu vi khuẩn còn sống, 
bị yếu đi mà không thể gây bệnh cúm. LAIV có thể 
được dùng cho những người khỏe mạnh từ 5 đến 49 
tuối và không có thai. 

 Cả hai loại thuốc ngừa được chế ra để phòng chống 
ba loại siêu vi khuẩn gây cúm lan truyền mỗi năm 

 Các thuốc ngừa bệnh cúm được thay đổi mỗi năm vì 
các siêu vi khuẩn gây cúm thay đổi hàng năm và có 
thể gây bệnh ngay cả cho những người đã từng bị 
cúm trong quá khứ. 

 AI NÊN ĐƯỢC NHẬN THUỐC NGỪA 
BỆNH CÚM? 

Các khuyến nghị có thể thay đổi tùy theo lượng thuốc 
ngừa cung cấp được có, nhưng thông thường bao gồm 
những nhóm sau đây. 
Những người có nhiều nguy cơ bị cúm nặng: 

 Những người từ 65 tuổi trở lên 
 Trẻ nhỏ tuổi từ 6–23 tháng. 
 Những người ở nhà dưỡng lão và những cơ sở chăm 

sóc bệnh mãn tính 
 Người lớn và trẻ em bị những rối loạn mãn tính về hệ 

thống hô hấp hoặc tim, bao gồm hen suyễn 

 Những người từ 2 tuổi trở lên có những vấn đề lâu 
dài về sức khỏe như là bệnh tim, bệnh phổi (bao gồm 
hen suyễn), bệnh thận và bệnh về biến đổi chất, như 
là bệnh tiểu đường, hoặc hệ miễn dịch bị suy yếu (vì 
bị HIV/AIDS hoặc căn bệnh khác làm ảnh hưởng đến 
hệ thống miễn dịch, việc điều trị lâu dài bằng steroid, 
và điều trị ung thư bằng tia phóng xạ hoặc các chất 
thuốc) 

 Trẻ nhỏ & trẻ vị thành niên (tuối từ 6 tháng—18 tuổi) 
đang được trị liệu lâu dài bằng thuốc aspirin 

 Phụ nữ ở trong bất cứ thời kỳ thai nghén nào trong 
suốt mùa cúm. 

 Những người có những tình trạng y khoa mà Ủy Ban 
Tư Vấn về Chủng Ngừa (ACIP) của Trung Tâm Kiểm 
Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh khuyến nghị nên 
dùng thuốc ngừa cúm. 
 
 

 CÒN AI KHÁC NÊN ĐƯỢC NHẬN THUỐC 
NGỪA BỆNH CÚM? 

Những người sau đây nên được dùng thuốc ngừa để ngăn 
chặn lây truyền bệnh cúm cho những người khác có nhiều 
nguy cơ bị cúm nặng: 
 



 Bác sĩ, y tá và các chuyên viên ngành chăm sóc sức 
khỏe khác có tiếp xúc trực tiếp mặt đối mặt với bệnh 
nhân 

 Các tiếp xúc trong nhà của những người thuộc nhóm 
có nhiều nguy cơ bị nhiễm bệnh bao gồm các tiếp xúc 
trong nhà và những người chăm sóc ngoại gia cho 
các trẻ nhỏ dưới 6 tháng tuổi 

 Khi có đủ thuốc ngừa, những người nào không thuộc 
nhóm có nhiều nguy cơ bị nhiễm bệnh muốn tránh bị 
bệnh cúm cũng có thể được thuốc ngừa – hãy hỏi 
bác sĩ của quý vị về việc nhận thuốc ngừa bệnh cúm. 

 
 CÒN VỀ CÁC PHẢN ỨNG PHỤ CỦA 

THUỐC NGỪA THÌ SAO? 
 Thuốc ngừa cúm không gây bệnh cúm (đây là một 

quan niệm sai lầm phổ biến). 
 Đa số người không bị hoặc chỉ bị ít phản ứng (phản 

ứng phụ) từ thuốc ngừa cúm. Các phản ứng phụ tùy 
theo loại thuốc ngừa cúm được phát – loại chích hay 
loại LAIV. 

 Thuốc chích ngừa cúm: Các siêu vi khuẩn trong 
thuốc chích ngừa cúm đã được diệt đi (đã bị làm vô 
lực), vì vậy quý vị không thể bị cúm từ thuốc chích 
ngừa cúm. 

 Các phản ứng phụ không nghiêm trọng có thể xảy ra 
từ mũi thuốc chích ngừa cúm là: bị đau, bị đỏ, hoặc bị 
sưng ở chỗ bị chích, sốt nhẹ và đau nhức. 

 LAIV: Các siêu vi khuẩn trong thuốc ngừa xịt vào mũi 
đã bị làm suy yếu nhưng vẫn còn sống và có thể gây 
ra những triệu chứng giống như bị cảm nhẹ ở một số 
người khi các vi khuẩn này có tác dụng (đặc biệt là 
khi những người này được thuốc ngừa lần đầu tiên). 
Ở trẻ em, các phản ứng phụ có thể bao gồm: sổ mũi, 
nhức đầu, nôn mửa, đau cơ bắp, sốt. Ở người lớn, 
các phản ứng phụ có thể bao gồm: sổ mũi, nhức đầu, 
đau họng, và ho. 

 Vào những trường hợp hiếm có, thuốc ngừa bệnh 
cúm có thể gây ra những vấn đề nghiêm trọng, như là 
bị phản ứng do dị ứng nặng, đặc biệt là ở những 
người bị dị ứng trứng nặng. 

 
 CÁC CÁCH KHÁC MÀ BỆNH CÚM VÀ 

CÁC BIẾN CHỨNG CỦA BỆNH NÀY CÓ 
THỂ ĐƯỢC ĐIỀU TRỊ 

 Các thuốc chống siêu vi khuẩn có thể hữu dụng trong 
một số trường hợp để ngăn ngừa và/hoặc điều trị 
bệnh cúm. Các thuốc này phải do một bác sĩ cho toa. 

 Đối với một bệnh cúm không có biến chứng, việc 
uống nhiều nước và nghỉ ngơi nhiều sẽ giúp lành 
bệnh. 

 Thuốc trụ sinh không có tác dụng đối với các siêu vi 
khuẩn bệnh cúm hoặc của bệnh khác và không nên 
dùng để chữa bệnh cúm. 
 
 

 Có thêm thông tin về bệnh cúm và thuốc ngừa 
bệnh cúm bao gồm toàn bộ bản khuyến nghị 
thuốc ngừa bệnh cúm của CDC-ACIP ở 
www.cdc.gov/flu 

 
 
 
 
 

Báo cáo ngay lập tức tất cả các ca bệnh đến
Y Tế Công Cộng bằng cách gọi (206) 296-4774. 


